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BẢN TỰ CÔNG BỎ SẢN PHÂM
SỐ: 78/CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM/2022

(TCCS 78:2022/NVL)

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tố chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Địa chỉ: : SỐ 7, ĐƯỜNG 17A, KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2, PHƯỜNG AN BÌNH,
THÀNH PHÓ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

Điện thoại: 02513 -836601 Fax: 02513-836602

E-mail:.....

Mã số doanh nghiệp: 3600235305

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Boost Optimum.

2. Thành phần:
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Maltodextrin, Đạm sữa (Đạm whey cô đặc 10,7%, Kali Caseinate), Dầu thực vật (Dầu

hướng dương, Dấu hạt cải), Sucrose, Chất xơ (Fructooligosaccharide, Inulin), các Khoáng

chất (Calci citrate, Magnesi chlorid, Kali citrate, Calci carbonat, Dikali phosphate CÔNG
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Dinatri phosphate, Natri citrate, Magnesi oxyd, Săt (II) Sulphat, Kẽm sulfat, Magnesi

sulphat, Đồng sulfat, Kali iodid, Crom clorid, Natri molybdat, Natri selenate), Chất nhu

hóa (Lecithin từ đậu nành), Hương liệu giống tự nhiên (Hương Vanilla), Choline chloride,

lợi khuần Lacticaseibacillus paracasei, các Vitamin (C, E, A xít Pantothenic, Niacin, B6,

Thiamin, Riboflavin, A, A xít Folic, K, Biotin, D, B12), L-Carnitine, Taurine, Chất điều

chỉnh độ acid (Acid Citric).

Sản phâm có chứa sữa (milk) và đậu nành (Soy).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm được đóng trong hộp thiếc với khối lượng tịnh 800 g, và được đặt trong thùng

carton với quy cách 6 hộp/ thùng. Thùng carton dùng để vận chuyển.
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- Sản phầm được đóng trong hộp thiếc với khối lượng tịnh 400 g, và được đặt trong thùng

carton với quy cách 12 hộp/thùng. Thùng carton dùng để vận chuyển.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phâm:

- Sản xuất tại Singapore bởi: Wyeth Nutritionals (Singapore) Pte Ltd. - No. 1 Tuas South

Avenue 4- Singapore 637609.

- Nhập khẩu và công bồ bởi: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Số 7, Đường 17A, Khu

Công Nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt
Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuân kỹ thuật Quốc gia số:

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia: đối với giới hạn ô nhiễm độc tố

vi nầm trong thực phẩm (Mục 1.8: sữa và các sản phẩm từ sữa)

2. Theo Quyết định:

Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa Melamine nhiễm chéo

trong thực phâm.

3. Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất về kim loại nặng và vi sinh vật:

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Mức tối đa

KIM LOẠI NẶNG

1 Asen (As) ppm 0,2

2 Cadmi (Cd) ppm 0,1

3 Chì (Pb) ppm 0,15
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Thủy ngân (Hg) ppm 0,05

5 Thiếc ppm 250

VI SINH VẬT

1 Staphylococci có phản ứng dương Cfu/g 100

tính với coagulase

2 Salmonella Cfu/25 g KPH

3 Tổng số vi sinh vật hiếu khí Cfu/g 3000
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4 Bacillus cereus giả định Cfu/g 100

5 Enterobacteriaceae Cfu/g KPH

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn

thực phẩm đổi với sản phẩm đã công bỗ.

Đồng nai, ngày 5 tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
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Dương Kỳ Dũng
Trưởng ngành hàng dinh dưỡng đặc biệt
Nestle Health Science
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